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EPC · BỘ NHỰA - DÀN VỎ SH 160i 2026
Xám Xi Măng

Mã EPC EPCDOV20096
Thương hiệu HONDA
Dòng xe SH
Năm SX 2026
Loại hệ thống FRAME
Danh mục BỘ NHỰA SH
Số phụ tùng 36 chi tiết
Tổng giá trị 7,296,775đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ NHỰA - DÀN VỎ SH 160i
2026 Xám Xi Măng
Sơ đồ EPC · BỘ NHỰA SH · Dùng cho HONDA SH (2026)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-sh-160i-2026-xam-
xi-mang--EPCDOV20096 — mở link hoặc quét QR bên phải
để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá +
tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 36 chi tiết

Có giá tham
khảo: 36/36

Tổng giá trị:
7,296,775đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (03/09/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (36 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ NHỰA - DÀN VỎ SH 160i 2026 Xám Xi Măng:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 TRANG TRÍ NẮP TAY LÁI*NH1* 53207-K0R-
AF0ZA HONDA SH 125/160

53207K0RAF0ZA 1 93,397đ

2 NẮP ỐP ĐỒNG HỒ *NHA76M* 53204-K0R-
AF0ZD HONDA SH 125/160

53204K0RAF0ZD 1 123,993đ

3 TRANG TRÍ ỐP ĐỒNG HỒ*NH1* 53203-K0R-
AF0ZA HONDA SH 125/160
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

53203K0RAF0ZA 1 45,144đ

4 NẮP TRÊN TAY LÁI PHẢI*NH1* 53201-K0R-
AF0ZA HONDA SH 125/160
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

53201K0RAF0ZA 1 78,953đ

5 Nắp trước tay lái *NHC60P* 53205-K1W-V80ZF
HONDA SH 125/160

53205K1WV80ZF 1 607,077đ

6 TRANG TRÍ NẮP TAY LÁI *NHC60P* 53160-K0R-
AF0ZE HONDA SH 125/160

53160K0RAF0ZE 1 190,014đ

7 MẶT NẠ TRƯỚC *NHA76M* 64300-K0R-AF0ZD
HONDA SH 125/160

64300K0RAF0ZD 1 289,851đ

8 BỘ ỐP ỐNG YẾM TRÁI *NHA76M* 64305-K0R-
VC0ZA HONDA SH 125/160

64305K0RVC0ZA 1 235,102đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

9 NẮP TRANG TRÍ PHÍA TRƯỚC*R406M* 64307-
K0R-AF0ZA HONDA SH 125/160

64307K0RAF0ZA 1 239,932đ

10 ỐP TRONG DƯỚI*NHA76M* 81134-K0R-AF0ZD
HONDA SH 125/160
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

81134K0RAF0ZD 1 204,941đ

11 NẮP KHẨN CẤP *NHC60P* 64350-K0R-AF0ZE
HONDA SH 125/160

64350K0RAF0ZE 1 117,551đ

12 ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI*NHC60P* 64303-K0R-
AF0ZE HONDA SH 125/160

64303K0RAF0ZE 1 288,241đ

13 ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI*NHC60P* 64302-K0R-
AF0ZE HONDA SH 125/160

64302K0RAF0ZE 1 288,241đ

14 ỐP HỘP CHỨA ĐỒ BÊN TRONG*NHC60P*
81141-K0R-AF0ZE HONDA SH 125/160
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

81141K0RAF0ZE 1 36,116đ

15 BỘ ỐP SÀN TRÁI *NHA76M* 64330-K0R-VE0ZA
HONDA SH 125/160

64330K0RVE0ZA 1 239,932đ

16 BỘ ỐP SÀN PHẢI *NHA76M* 64320-K0R-VE0ZA
HONDA SH 125/160

64320K0RVE0ZA 1 233,491đ

17 BỘ ỐP SƯỜN TRÁI *NHC60P* 83600-K0S-
VD0ZC HONDA SH 125/160
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

83600K0SVD0ZC 1 844,956đ

18 BỘ ỐP SƯỜN PHẢI *NHC60P* 83500-K0S-
VD0ZC HONDA SH 125/160
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

83500K0SVD0ZC 1 844,956đ

19 Ốp đuôi sau trên *NHC60P* 83530-K0R-V00ZG
HONDA SH 125/160, SH 350

83530K0RV00ZG 1 169,066đ

20 TRANG TRÍ ĐUÔI ĐÈN SAU*NHC04M* 83520-
K1W-V80ZB HONDA SH 125/160

83520K1WV80ZB 1 326,888đ

21 Bộ chắn bùn trước *NHC60* 61200-K0R-V30ZB
HONDA SH 125/160

61200K0RV30ZB 1 428,192đ

22 NẮP SAU TAY LÁI *NH1* 53206-K0R-AF0ZA
HONDA SH 125/160

53206K0RAF0ZA 1 70,221đ

23 ỐP DƯỚI TRƯỚC 64304-K0R-VC0 HONDA SH
125/160

64304K0RVC0 1 77,294đ

24 Ốp trên bên trong *NH1* 81131-K0R-V00ZA
HONDA SH 125/150, SH 125/160

81131K0RV00ZA 1 195,926đ

25 Nắp ốp bình xăng *NH1* 80160-K0R-V00ZA
HONDA SH 125/150, SH 125/160

80160K0RV00ZA 1 31,602đ

26 NẮP KHOANG CHỨA ĐỒ*NH1* 81150-K0R-
AF0ZA HONDA SH 125/160
MÃ PHỤ TÙNG HONDA

81150K0RAF0ZA 1 33,858đ

27 Ốp sàn để chân *NH1* 64311-K0R-V00ZA
HONDA SH 125/150, SH 125/160

64311K0RV00ZA 1 274,242đ

28 Ốp nhựa trung tâm *NH1* *NH1* 64312-K0R-
V00ZA HONDA SH 125/150, SH 125/160

64312K0RV00ZA 1 71,102đ

29 Ốp dưới 64331-K0R-V00 HONDA SH 125/150,
SH 125/160

64331K0RV00 1 77,255đ

30 Nắp ốp để chân sau trái *NH1* 83420-K0R-
V00ZA HONDA SH 125/150, SH 125/160

83420K0RV00ZA 1 49,321đ

31 Nắp ốp để chân sau phải *NH1* 83410-K0R-
V00ZA HONDA SH 125/150, SH 125/160

83410K0RV00ZA 1 49,321đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

32 TẤM CÁCH NHIỆT ỐNG XẢ A 18318-K0R-VC0
HONDA SH 125/160

18318K0RVC0 1 119,161đ

33 Hộp bình điện 81320-K0R-V00 HONDA SH
125/150, SH 125/160

81320K0RV00 1 107,453đ

34 Giá đỡ chắn bùn sau A 80102-K0R-V00 HONDA
SH 125/150, SH 125/160

80102K0RV00 1 64,783đ

35 Cao su đệm *NH1* 80105-K0R-V00ZA HONDA
SH 125/150, SH 125/160, SH 350

80105K0RV00ZA 1 38,599đ

36 Bộ chắn bùn sau *NH1* 80100-K0R-V00ZA
HONDA SH 125/150, SH 125/160, SH 350

80100K0RV00ZA 1 110,603đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng SH · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-sh-160i-2026-xam-xi-mang--EPCDOV20096 để biết giá và
nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ NHỰA - DÀN VỎ SH 160i 2026
Xám Xi Măng (EPCDOV20096)

Cập nhật lần cuối
03/09/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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